




Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/2024/TT- BYT NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2024 

CỦA BỘ Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định 

cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 

và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

02/2024/TT-BYT 

35 ngày làm việc 

kể từ ngày hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

XTĐT và HTDN tỉnh 

2.500.000 

đồng  

- Thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y 

tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT-

BTC ngày 30/8/2023 của Bộ 

Tài chính. 

2 

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định 

cho các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 

và khoản 6 Điều 1 Thông tư số 

02/2024/TT-BYT 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

XTĐT và HTDN tỉnh 

2.500.000 

đồng 

3 Cấp lại giấy chứng nhận lương y 

07 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

XTĐT và HTDN tỉnh 

Không có 

4 

Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc 

gia truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

XTĐT và HTDN tỉnh 

2.500.000 

đồng 

5 

Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc 

gia truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền 

07 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

XTĐT và HTDN tỉnh 

Không có 



2 
 

 

II.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

1 1.001552.000.00.00.H40 
Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định 

tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 

của Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền được quy định tại 

Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 

của Bộ Y tế. 

2 1.001538.000.00.00.H40 
Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định 

tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

3 1.001532.000.00.00.H40 
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định 

tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

4 1.001398.000.00.00.H40 
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định 

tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

5 1.001393.000.00.00.H40 
Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

6 2.000980.000.00.00.H40 

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Quyết định số 1463/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 

của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 về việc công 

bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ 

truyền quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 

7 2.000968.000.00.00.H40 

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền 

và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

 




